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An introduction to methods  

for studying language processing in the brain 
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 Abstract: This paper reviews major psycholinguistic methods to examine language 

processing in the brain. In this paper, cortical correlates of language processing and event-
related potentials are introduced. The application of neuroimaging methods with a high 
temporal resolution in psycholinguistic experiments is also discussed. The results of the 
experiments so far are promising but the nature of language related effects and what 
underlying neural mechanisms they manifest are still not completely understood. 
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1. Dẫn nhập 
Kể từ những năm 1950, quá trình xử lí 

ngôn ngữ của não bộ ñã ñược nghiên cứu 
rộng rãi trong lĩnh vực tâm lí học ngôn ngữ, 
chủ yếu thông qua những thí nghiệm hành vi 
học. Trong các thí nghiệm tâm lí học ngôn 
ngữ, những người tham gia thường ñược yêu 
cầu thực hiện một số nhiệm vụ ngôn ngữ, 
chẳng hạn như ñọc to một từ nào ñó. Việc 
thực hiện những nhiệm vụ như vậy thường 
ñược ñánh giá thông qua thời gian phản ứng, 
tốc ñộ di chuyển của ánh mắt, tỉ lệ mắc lỗi, 
v.v. Những thước ño này có thể ñưa ra thông 
tin chính xác liên quan ñến tốc ñộ xử lí về 
mặt nhận thức nhưng không ñưa ra thông tin 
về cách thức thực hiện các quá trình cũng 
như không ñưa ra thông tin về các khu vực 
hoạt ñộng tích cực của não bộ trong các quá 
trình. 

Những nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lí 
học ngôn ngữ thường xoay quanh việc nhận 
biết các ngôn từ trong lời nói, việc xây dựng 

các thông ñiệp bằng lời nói, những hạn chế 
của trí nhớ, v.v [14]. Quá trình nhận biết các 
từ ñơn ñược nghiên cứu thông qua các 
nhiệm vụ ngôn ngữ như lựa chọn từ, nêu tên 
các ñồ vật, v.v. Quá trình lĩnh hội lời nói 
ñược nghiên cứu thông qua các nhiệm vụ 
ngôn ngữ như sửa lỗi câu, ñánh giá các câu 
mập mờ về ngữ nghĩa và cú pháp, v.v. Trong 
hai thập kỉ qua, các kĩ thuật chụp ảnh hoạt 
ñộng của não bộ ñã ñược sử dụng rộng rãi 
trong các thí nghiệm tâm lí học ngôn ngữ ñể 
giúp hiểu rõ hơn về quá trình xử lí ngôn ngữ 
của não bộ. 

2. Nguyên lí xử lí ngôn ngữ 
2.1. Ngày nay, trên thế giới có nhiều 

phương pháp nghiên cứu về hoạt ñộng của 
não bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ nhận thức, trong ñó có các nhiệm vụ 
ngôn ngữ. Cả phương pháp PET (positron 
emission tomography - chụp ảnh cắt lớp nhờ 
phát xạ positron) và fMRI (functional 
magnetic resonance imaging - chụp ảnh 
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cộng hưởng từ chức năng) ñều cung cấp 
những thông tin về hoạt ñộng của não bộ với 
ñộ phân giải cao về mặt không gian. Tuy 
nhiên, trong các phương pháp này, ñộ phân 
giải về mặt thời gian rất thấp (ở mức ñộ giây 
và phút). Trái lại, các phương pháp EEG 
(electroencephalogram - ñiện não ñồ) và 
MEG (magnetoencephalogram - từ trường 
não ñồ) cung cấp thông tin về hoạt ñộng của 
não bộ với ñộ phân giải cao về mặt thời gian, 
ở mức mi-li giây, nhưng ñộ phân giải về mặt 
không gian lại thấp. EEG là một trong những 
phương pháp nghiên cứu có từ sớm nhất 
trong lĩnh vực tâm lí học ngôn ngữ [4] 
nhưng vẫn ñược sử dụng rộng rãi trong việc 
ñánh giá các hoạt ñộng của não bộ bởi vì ñây 
là một phương pháp chụp ảnh não bộ tương 
ñối rẻ tiền và có ñộ phân giải cao về mặt thời 
gian. 

Trong các nghiên cứu về hoạt ñộng của 
não bộ trong quá trình xử lí ngôn ngữ, những 
phương pháp có ñộ phân giải cao về mặt thời 
gian thường ñược sử dụng vì có thể giúp 
nghiên cứu những quá trình hoạt ñộng của 
não bộ diễn ra gần như song song với quá 
trình xử lí ngôn ngữ.  

Trong hai thập niên qua, ERP (event-
related potentials - ñiện thế liên quan sự 
kiện) ñã ñược sử dụng rộng rãi ñể ño lường 
thời gian xử lí các thông tin ngôn ngữ khác 
nhau. ERP là những thay ñổi nhỏ về ñiện thế 
trong hoạt ñộng ñiện từ của não bộ, vốn có 
thể ñược ño lường qua các ñiện cực. ERP 
chủ yếu ñược xác ñịnh thông qua sự phân 
cực (âm hay dương), ñộ trễ (xuất hiện sau 
khi có các kích thích, tính bằng mi-li giây) 
và cường ñộ (tính bằng mic-rô vôn). 

Một số công trình nghiên cứu cho thấy 
quá trình xử lí ngôn từ về mặt ngữ âm có ñộ 
trễ khoảng 150 ñến 250 mi-li giây sau khi 
xuất hiện các kích thích. Hiệu ứng này ñược 
gọi là hiệu ứng N200 [13].  

Việc xử lí các từ không rõ nghĩa thường 
làm xuất hiện một ERP âm tính có cường ñộ 
ñạt ñỉnh với ñộ trễ khoảng 400 mi-li giây. 

Hiệu ứng này ñược gọi là hiệu ứng N400 và 
ñược cho là phản ánh quá trình xử lí ngữ 
nghĩa của một từ ñơn trong một ngôn cảnh 
cụ thể [12].  

Các sai phạm về mặt cú pháp dẫn ñến 
một ERP ñược gọi là LAN (left anterior 
negativity - tiền tả âm tính), với ñộ trễ 
khoảng 300 ñến 500 mi-li giây. LAN ñược 
cho là phản ánh giai ñoạn ñầu của quá trình 
xử lí cú pháp [5]. Một số nghiên cứu khác 
cho thấy rằng LAN cũng sinh ra trong quá 
trình lựa chọn từ thích hợp ñể ñiền vào câu, 
và vì vậy LAN ñược cho là phản ánh quá 
trình xử lí bộ nhớ [8]. Hiện nay các nhà 
nghiên cứu vẫn ñang tranh cãi về chức năng 
của LAN. 

Những nghiên cứu về ERP cũng cho thấy 
một dạng sóng dương ñạt cường ñộ cực ñại 
với ñộ trễ là 600 mi-li giây sau khi xuất hiện 
những từ trái ngược với cấu trúc cú pháp 
mong ñợi [15]. Hiệu ứng này ñược gọi là 
hiệu ứng P600. Các nhà nghiên cứu cho rằng 
cường ñộ của P600 phụ thuộc vào các biến 
số ngôn cảnh [11]. Hiệu ứng P600 cũng xuất 
hiện trong quá trình xử lí các câu phức tạp 
về mặt cú pháp và khi có sự sai phạm về cấu 
trúc ñề - thuyết và ñược cho là có liên quan 
tới quá trình chỉnh sửa những sai phạm trong 
lời nói [11]. 

2.2. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trí 
nhớ, ngôn ngữ, nhận thức, sự chú ý và các 
năng lực trí não khác có liên quan mật thiết 
với nhau và không thể tách rời nhau. Những 
năng lực ấy là kết quả của các tương tác giữa 
các vùng của não bộ chứ không phải là kết 
quả của những hoạt ñộng cục bộ tại một 
vùng riêng lẻ nào ñó. Với các mạng lưới 
thần kinh năng ñộng như vậy, các tập hợp 
nơron thần kinh có thể tương tác với nhau, 
xử lí thông tin và dựng nên một bức tranh 
thống nhất về thế giới bên ngoài trong trí não. 
Các nghiên cứu ñã cho thấy rằng những tần 
số khác nhau trong EEG ñáp ứng một cách có 
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hệ thống với những quá trình nhận thức khác 
nhau và các trạng thái tinh thần khác nhau 
[9], [1]. 

2.3. Nhiều nghiên cứu gần ñây ñã chỉ ra 
rằng quá trình xử lí ngôn ngữ có liên quan 
ñến các mạng lưới nơ-ron dao ñộng trong não 
bộ [3], [6].  

Những nghiên cứu của Krause và các cộng 
sự [10] về quá trình mã hóa và nhận biết các 
thông tin lời nói cho thấy rằng việc mã hóa và 
nhận biết các yếu tố ngôn ngữ trong lời nói 
tạo ra những ñáp ứng dao ñộng của não bộ. 

Các mạng lưới nơ-ron dao ñộng quanh tần 
số 4 Hz dường như liên quan tới quá trình 
nhận biết các từ ñơn và quá trình xử lí các 
thông tin về ngữ nghĩa - từ vựng [3] cũng như 
quá trình lĩnh hội các câu nói về mặt ngữ 
nghĩa và cú pháp [6]. Nghiên cứu cũng cho 
thấy rằng tần số dao ñộng từ 4 ñến 6 Hz có 
liên quan tới quá trình truy xuất vùng nhớ 
ngôn ngữ [2]. Một số nghiên cứu cũng cho 
thấy thông tin về nội dung của lời nói ñược 
thể hiện trong bộ nhớ dưới dạng các mạng 
nơ-ron dao ñộng quanh tần số 10 Hz [3], [7]. 
ðồng thời nghiên cứu cũng cho thấy những 
dao ñộng trong dải tần gamma quanh tần số 
40 Hz là các dao ñộng thường xuất hiện trong 
quá trình xử lí ngôn ngữ và có liên quan ñến 
việc xử lí những câu không có sai phạm về 
mặt cú pháp hay ngữ nghĩa [6]. 

2.4. Theo hiểu biết của chúng tôi, tại Việt 
Nam chưa có một công trình nghiên cứu nào 
thuộc lĩnh vực tâm lí học ngôn ngữ áp dụng 
các phương pháp này. Trên thế giới cũng 
chưa có một công trình nghiên cứu nào áp 
dụng các phương pháp này dựa trên ngữ liệu 
là tiếng Việt. Mặc dù chuyên ngành tâm lí 
học ngôn ngữ ñã khá phát triển, các công 
trình nghiên cứu và các bài viết chủ yếu tập 
trung vào các vấn ñề có tính chất lí luận và 
thường dựa vào các công trình nghiên cứu 
của các tác giả nước ngoài.  

3. Kết luận 
Quá trình xử lí ngôn ngữ của não bộ là 

một quá trình phức tạp, là kết quả của sự 

tương tác giữa các vùng khác nhau của não 
bộ. Các kết quả nghiên cứu ở trên mới chỉ là 
bước ñầu trong quá trình tìm hiểu về cách 
thức mà não bộ của con người xử lí các thông 
tin ngôn ngữ. Dầu vậy, những kết quả ấy ñã 
cho thấy một khả năng có thể kết hợp EEG 
với các phương pháp chụp ảnh chức năng ñể 
tìm hiểu về quá trình xử lí ngôn ngữ cũng như 
các quá trình nhận thức cao cấp của con 
người. 
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